
1 2 3 4 5 6 = 5*2,4*9 8

1  Trường Mầm non Thị trấn Thị Trấn 88 0 0,000

2  Trường Mầm non 20/7 Thị Trấn 34 0 0,000

3  Trường Mầm non Họa Mi Quài Tở 203 5 108,000

4  Trường Mầm non Hoa Ban Quài Tở 267 5 108,000

5  Trường Mầm non Quài Nưa Quài Nưa 194 4 86,400

6  Trường Mầm non Sơn Ca Quài Nưa 117 3 64,800

7  Trường Mầm non Quài Cang Quài Cang 397 5 108,000

8  Trường Mầm non Chiềng Sinh Chiềng Sinh 259 5 108,000

9  Trường Mầm non Bình Minh Chiềng Đông 324 5 108,000

10  Trường Mầm non Mùn Chung Mùn Chung 208 5 108,000

11  Trường Mầm non Sao Mai Nà Tòng 193 4 86,400

12  Trường Mầm non Pú Xi Pú Xi 390 5 108,000

13  Trường Mầm non An Bình Mường Mùn 73 2 43,200

14  Trường Mầm non Mường Mùn Mường Mùn 282 5 108,000

15  Trường Mầm non Tênh Phông Tênh Phông 122 3 64,800

16  Trường Mầm non Khong Hin Khong Hin 225 5 108,000

17  Trường Mầm non Nà Sáy Nà Sáy 157 4 86,400

18  Trường Mầm non Mường Thín Mường Thín 159 4 86,400

19  Trường Mầm non Rạng Đông Rạng Đông 210 5 108,000

20  Trường Mầm non Nậm Din Phình Sáng 285 5 108,000

21  Trường Mầm non Phình Sáng Phình Sáng 238 5 108,000

22  Trường Mầm non Ta Ma Ta Ma 281 5 108,000

23  Trường Mầm non Pú Nhung Pú Nhung 229 5 108,000

24  Trường Mầm non Toả Tình Tỏa Tình 158 4 86,400

Tổng 5.093 98 2.116,800

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Ghi chú

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỔ CHỨC NẤU ĂN

TT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã
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